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KẾ HOẠCH TUẦN 

 CÁC LOẠI CÔN TRÙNG QUANH BÉ
(Từ ngày: 10/3 - 14/3/2025)

I.Mục đích, yêu cầu:
- Trẻ biết tên gọi, ích lợi của một số côn trùng.
- Trẻ mô tả được đặc điểm nổi bật của một số côn trùng.
- Trẻ biết được thức ăn của các loài côn trùng.

Tên 
hoạt 
động

Nội dung

Thứ 2 - Trò chuyện về một số loại côn trùng xung quanh bé

Thứ 3 - Trò chuyện về một số loại côn trùng có lợi.

Thứ 4 - Trò chuyện về đặc điểm, cấu tạo của các loại côn trùng.

Thứ 5 - Trò chuyện về nơi sống của các loại côn trùng.

Đón 
trẻ

Thứ 6 -  Trò chuyện về thức ăn của các loại côn trùng.

Thể dục 
sáng

+ Hô hấp 2: 2 tay  thả xuôi buông dọc theo thân,đưa tay lên 
miệng làm động tác thổi nơ bay
+ Tay 1: 2 tay đưa lên cao, ra phía trước, sang 2 bên
+ Chân 2:  Chân chụm kết hợp khuỵu gối 
+ Bụng 3: Nghiêng người sang trái ,phải 
+ Bật 4:  Bật tách và khép chân

Thứ 2 PTNT: Một số côn trùng quanh bé.

Thứ 3 PTTM: Con bướm xinh xắn.

Thứ 4 PTNN: Đom đóm. 

Thứ 5 PTTM: Chị ong nâu và em bé.

Hoạt 
động 
học

Thứ 6 PTNT: Thêm bớt trong phạm vi 8.

Thứ 2 - Trò chuyện về loài bướm
- Trò chơi: Bắt bướm. 
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- Chơi tự do.

Thứ 3 - Giải câu đố về một số loại côn trùng.
- Chơi trò chơi: Dung dăng dung dẻ. 
- Chơi tự do.

Thứ 4 - Trò chuyện về lợi ích của các loại côn trùng.
- Chơi trò chơi: rồng rắn lên mây. 
- Chơi tự do.

Thứ 5 - Trò chuyện về một số loại côn trùng có hại.
- Chơi trò chơi: kéo co.
-  Chơi tự do

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Thứ 6 - Bài thơ: Ong và bướm.
- Trò chơi: bịt mắt bắt dê. 
- Chơi tự do

Hoạt 
động 
chơi

- Góc xây dựng: xây vườn nuôi ong.
- Góc phân vai: +Cửa hàng: Bán các loại côn trùng: chuồn chuồn, bướm, 
ong, nhện, dơi.            
+Gia đình: Đóng vai ba ,mẹ, con ,nấu các món ăn trong gia đình.
- Góc nghệ thuật:+Âm nhạc: Hát bài hát có liên quan đến chủ đề: Bài hát 
của
chuồn chuồn, chị ong nâu nâu và em bé, ba con bướm.       
    + Tạo hình: Vẽ, tô màu, xé dán, lắp ráp các loại côn trùng. Làm anlbum 
về các loại côn trùng.
- Góc học tập: Chơi lô tô về các loại côn trùng.Nặn chữ số 7,8, sao chép 
chữ cái. 

- Góc sách : Xem tranh ảnh, tranh truyện đọc thơ chữ to: “Con chuồn 
chuồn”.
- Góc nội trợ: Pha nước chanh, xếp rau câu.
- Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, tưới cây của lớp.
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Ăn 
trưa
Ngủ 
trưa
Vệ 

sinh
Ăn xế

   
     - Trẻ biết giúp cô xếp ghế ngồi vào bàn ăn.
     - Biết giữ gìn đồ ăn, không làm vung vãi thức ăn ra ngoài khi ăn
     - Biết rửa tay sach trước khi ăn, chải răng sau khi ăn.
     - Sắp xếp mền gối của mình đúng vị trí.
     - Ngủ ngon giấc. Biết vệ sinh sau khi ngủ dậy

Thứ 2

- Ôn:  Một số côn trùng quanh bé
- Cung cấp kiến thức: Dạy trẻ  làm con bướm xinh xắn.
- Thực hiện học phẩm.
- Chơi tự do theo ý thích

Thứ 3

- Ôn: Con bướm xinh xắn.
- Cung cấp kiến thức: Dạy trẻ  bài hát: Chị ong nâu nâu và em 
bé.
- Thực hiện học phẩm.
- Chơi tự do theo ý thích

  Thứ 4

- Ôn: Chị ong nâu nâu và em bé.
- Cung cấp kiến thức: Dạy trẻ bài thơ: Đom đóm.
- Thực hiện học phẩm.
- Chơi tự do theo ý thích.

Thứ 5

- Ôn: bài thơ Đom đóm
- Cung cấp kiến thức: Dạy trẻ  thêm bớt trong phạm vi 8.
- Chơi tự do theo ý thích
- Thực hiện học phẩm.

 Hoạt 
động
chiều

Thứ 6
- Ôn trẻ kiến thức về: Thêm bớt trong phạm vi 8.
- Chơi theo ý thích
- Thực hiện học phẩm.

Trả trẻ
- Vệ sinh trước khi trả trẻ.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập và sức khỏe của trẻ.
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ĐÓN TRẺ
                        I. Mục đích- yêu cầu:

- Trẻ đến lớp biết chào cô, chào tạm biệt ông, bà, cha, mẹ
- Tác phong cô gọn gàng, thái độ vui vẻ niềm nở đối với trẻ
- Có một số kiến thức cơ bản về chủ đề khi trò chuyện với cô 
II.Chuẩn bị:
- Lớp học sạch sẽ.
- Một số tranh ảnh,bài thơ,bài hát về côn trùng.
- Một số dụng cụ cho bé như giá treo cặp, kệ để dép..
- Lớp học thoáng mát sạch sẽ.
III.Tiến hành:

          - Cô vào lớp trước 15 phút, quét dọn phòng học.
          - Cô đón trẻ vào lớp vui vẻ,hướng dẫn trẻ cất đồ duøng cá nhân.
            - Đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ chào cô, chào tạm biệt ông, bà,cha, mẹ.

- Trẻ chào cô vào lớp.
          - Trò chuyện với trẻ một số loại côn trùng xung quanh bé.
          + Con biết những loại côn trùng nào?
          + Côn trùng nào biết bay?
          + Côn trùng nào có lợi?
          + Tại sao con biết?
          + Ngoài ra còn có những loại côn trùng nào mà con bết nữa?

 - Trò chuyện về một số loại côn trùng có lợi.
+ Con biết những côn trùng nào có lợi?
+ Vì sao con chuồn chuồn là côn trùng có lợi?
+ Câu ca dao nào nhắc về chuồn chuồn dự báo thời tiết vậy con?
+ Vậy còn con bướm giúp gì cho chúng ta?
- Trò chuyện về đặc điểm, cấu tạo của các loại côn trùng.
+ Các con nhìn xem cô có tranh gì đây?
+ Con bươm bướm có màu gì?
+ Con bướm bướm có những bộ phận nào?
+ Ngoài con bươm bướm thì con còn biết con gì nữa?
- Trò chuyện về nơi sống của các loại côn trùng.
+ Các con xem cô có tranh gì đây?
+ Con chuồn chuồn nó sống ở đâu?
+ Các con nhìn xem cô có tranh gì đây?
+ Con ong sống ở đâu?
+ Con bướm sống ở đâu?
- Trò chuyện về thức ăn của các loại côn trùng.
+ Các con xem cô có tranh gì đây?
+ Con dơi nó sống ở đâu?
+ Thức ăn của dơi là gì?
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+ Còn bươm bướm thường sống ở đâu?
+ Bươm bướm thường ăn gì?

THỂ DỤC
I.Mục đích-yêu cầu:
- Trẻ biết tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
- Biết tập các cử động của các ngón tay, bàn tay, phối hợp giữa tay và mắt.
- Thể hiện các động tác nhịp nhàng và khéo léo.
- Rèn luyện sự nhanh nhẹn trong quá trình luyện tập.
- Trẻ biết vệ sinh sau khi tập.
II.Chuẩn bị:
Phòng học thoáng mát sạch sẽ,thoáng mát
Bài tập thể dục.
III.Tiến hành:
*Hoạt động 1 : : Khởi động:

  - Cho trẻ đi vòng tròn thực hiện đi các kiểu chân :đi bằng mũi bàn  chân, đi 
bằng gót chân, đi bằng mép bàn chân, đi thường, đi nhanh, đi chậm,  chạy nhanh, 
chạy chậm

*Hoạt động 2 : Trọng Động:
+Hô hấp 2: 2 tay  thả xuôi buông dọc theo thân,đưa tay lên miệng làm động 

tác thổi nơ bay 
+Tay 1: 2 tay đưa lên cao, ra phía trước, sang 2 bên
N1: Hai tay đưa lên cao
N2: Ra phía trước
N3: Sang 2 bên
N4: Về tư thế chuẩn bị 
Nhịp 5,6,7,8 lặp lại
+ Chân 2:  Chân chụm kết hợp khuỵu gối 
N1: Hai tay giang ngang 
N2:Hai tay đưa về trước kết hợp khuỵu gối 
N3: 2 tay sang ngang.lưng thẳng 
N4: Về tư thế chuẩn bị . 
Nhịp 5,6,7,8 lặp lại
+ Bụng 3: Nghiêng người sang trái ,phải 
N1:Giơ hai tay lên cao
N2:Nghiêng người sang trái 
N3:quay người sang phải.
N4: Về tư thế chuẩn bị .
Nhịp 5,6,7,8 lặp lại
+ Bật 4:   bật tách và khép chân: 
N1: Hai tay chống hông,chân bật ra 2 bên.
N2: Hai tay chống hông bật khép chân vào.
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N3: Về nhịp một
N4: Về nhịp hai.
Nhịp 5,6,7,8 lặp lại.
*Hoạt động 3 : Hồi tĩnh
- Cho cháu đi hít thở nhẹ nhàng
- Kết thúc –nhận xét.

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
I.Mục đích-yêu cầu:
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, cấu tạo về các loại côn trùng và ích lợi của các 

loại côn trùng.
- Biết được tên gọi, luật chơi và cách chơi của một số trò chơi: Bịt mắt bắt 

dê, kéo co, 
bắt bướm, dung dăng dung dẻ, rồng rắn lên mây .
- Thể hiện  được vai chơi trong trò chơi và hứng thú tích cực trong quá trình 

chơi.
- Khi chơi không chen lấn xô đẩy bạn, biết rủ bạn cùng chơi.
- Trẻ biết rửa tay sạch sau khi chơi.
- Giáo dục trẻ không được bắt tiêu diệt chuồn chuồn, ong, bướm, chúng tham 

gia vào việc 
dự báo thời tiết cho chúng ta.
II.Chuẩn bị
- Bắt bướm: một con bướm.
- Dung dăng dung dẻ
- Rống rắn lên mây.
- Kéo co: dây thừng, vạch mức.
- Bịt mắt bắt dê: khăn.
- Các bài thơ, bài hát, câu đố, câu chuyện, hình ảnh về chủ đề: Côn trùng.
III. Tiến hành:
Hoạt động 1: Đàm thoại
- Cô cùng trẻ hát và vận động bài “ Bài hát con chuồn chuồn”.
- Con chuồn chuồn có biết bay không các con?
- Vậy chuồn chuồn bay nhờ bộ phận nào của cơ thể?
- Chuồn chuồn là côn trùng có ích.
- Giáo dục trẻ không được diệt côn trùng có lợi và diệt côn trùng có hại, 

chúng tham gia vào việc dự báo thời tiết cho chúng ta.
- Vậy các con có biết tuần này mình học chủ đề gì không?
- Cho trẻ hát, đọc thơ, đọc câu đố, xem tranh về chủ đề: “ Côn trùng”.
- Cô thấy lớp mình học rất là ngoan bây giờ cô sẽ cho lớp mình chơi trò chơi.
* Hoạt động 2: Trò chơi

                                                  BẮT BƯỚM
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Cách chơi: cho trẻ đứng xung quanh cô cầm que đính con bướm và nói: các con 
xem này, có con bướm đang bay, bây giờ các con hãy nhảy lên cao và bắt bướm. 
Cô giơ con bướm lên cao và xuống thấp theo nhiều phía khác nhau cho trẻ nhảy lên 
cao. Ai chạm tay vào con bướm coi như đã bắt được bướm.
Luật chơi: chỉ cần chạm tay vào con bướm. 

DUNG DĂNG DUNG DẺ
Cách chơi: Một trẻ đứng giữa, các trẻ khác đứng xung quanh, tất cả nắm tay 

nhau vừa đi vừa  đưa tay ra phía trước, trẻ đứng giữa sẽ vừa đọc bài đồng dao vừa 
chỉ vào tay bạn.

“Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi

Đến cửa nhà trời
Lạy cậu lạy mợ
Cho cháu về quê

Cho dê đi học
Cho cóc ở nhà
Cho gà bới bếp

Ù à ù ập
Ngồi xập xuống đây.”

Đến câu “Ngồi xập xuống đây” thì đến tay bạn nào bạn đó phải ngồi xổm 
một lát, rồi đứng dậy vừa đi vừa hát tiếp.

Luật chơi: Khi bạn chỉ vào tay mà không ngồi xuống sẽ bị phạt
                                            RỒNG RẮN LÊN MÂY
Cách chơi: 1 bạn đóng vai thầy thuốc, những bạn còn lại xếp thành hàng 

một, tay người sau ôm eo người trước và đọc bài vè “rồng rắn lên mây”.
Luật chơi: Người đứng đầu hàng sẽ chặn thầy thuốc lại không để bắt trúng 1 

bạn nào của mình, nếu bắt được bạn nào thì bạn đó sẽ làm thầy thuốc thay cho bạn 
mình.

                                                      KÉO CO
Cách chơi: cô chia lớp ra thành hai đội, mỗi đội có số bạn bằng nhau, hai đội 

nắm hai đầu dây thừng, khi nghe hiệu lệnh thì bắt đầu dùng sức để kéo. Nếu đội 
nào kéo qua khỏi vạch xuất phát thì đội đó là đội chiến thắng.

Luật chơi: hai đội đều nắm chung một sợi dây thừng, đội nào kéo qua vạch 
xuất phát thì đội đó chiến thắng.

                                                  BỊT MẮT BẮT DÊ
Cách chơi: cô gọi 1 trẻ lên và bịt mắt trẻ đó lại, một trẻ khác sẽ giả làm tiếng 

kêu của mèo, gà, vịt. Cho trẻ bịt mắt xác định được bạn đó ở đâu và bắt. Nếu trẻ bị 
bắt và bị nói đúng tên sẽ bị phạt nhảy lò cò. Các trẻ còn lại nắm tay thành vòng 
tròn.

Luật chơi: Trẻ bịt mắt lại, lắng nghe âm thanh để xác định bạn đó ở đâu và 
chạm vào bạn đó đoán bạn tên gì.
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Hoạt động 3: Chơi tự do
- Trẻ chơi tự do các đồ chơi ngoài trời.
- Cô quan sát khi chơi
- Hết giờ tập trung trẻ lại nhận xét giờ chơi.
- Vệ sinh trước khi vào lớp.
                                      HOẠT ĐỘNG CHƠI
I/Mục đích-yêu cầu:
- Trẻ  biết kể tên chủ đề: Côn trùng, tên các góc chơi trong lớp: góc xây 

dựng, góc phân vai, góc nghệ thuật, góc sách, góc thiên nhiên, góc học tập, góc nội 
trợ.

- Trẻ biết vai chơi của mình ở các góc chơi: chú công nhân xây dựng, cô bán 
hàng,  ba mẹ, con nấu ăn,… .

- Trẻ biết liên kết các góc khi chơi, trẻ biết phân công  nhiệm vụ chơi của 
mình ở các góc chơi.

-Trẻ biết nhường nhịn không giành đồ chơi của bạn.
- Chơi xong biết cất dọn đồ chơi gọn gàng ngăn nắp.
- Tôn trọng bạn chơi và vai chơi của mình.
- Trao đổi nhẹ nhàng hòa nhã với bạn khi chơi.
II/Chuẩn bị:
- Câu đố về một số loại côn trùng: Chuồn chuồn, bướm, ong.
II. Chuẩn bị:
- Góc xây dựng: hàng rào, những con ong, tổ nuôi ong, cây xanh, thùng rác, 

người ta, ngôi nhà…
  - Góc phân vai: Cửa hàng:bán một số loại côn trùng: Chuồn chuồn, bướm, 

ong,nhện dơi...
    - Gia đình: Các đồ dùng trong gia đình: Nồi, chén, đũa,...
 - Góc nghệ thuật: 
+ âm nhạc: ( sắc xô, trống lắc, mũ chóp kín, đàn organ, micro, mũ hoa) 
+ Tạo hình: (giấy màu,kéo ,hồ ,màu sáp,giá treo sản phẩm, giấy A4 cho trẻ 

vẽ và giấy in các loại côn trùng).
 - Góc sách : Sách, truyện, album về một số loại côn trùng, bài thơ chữ 

to: “Con chuồn chuồn”.
- Góc thiên nhiên : Xô, bình tưới nước, khăn lau.
- Góc học tập: Đất nặn, bảng con, giấy in chữ cái. Lô tô về các loại côn 

trùng.
- Góc nội trợ: muỗng ly, đường, nước đá, chanh. Rau câu.
III/Tiến hành:
Hoạt động 1: Thử tài của bé
- Cô đặt một số câu đố về loài côn trùng cho trẻ giải câu đố.
- Trẻ giải câu đố con bướm, con cào cào, con muỗi, con ruồi.
- Vậy côn trùng nào có lợi? Côn trùng nào có hại?



9

- Giáo dục trẻ không nên tiêu diệt côn trùng có lợi, tránh xa và diệt trừ côn 
trùng có hại.

- Cô hỏi cháu lớp đang thực hiện chủ đề gì ?
- Cho cháu kể các góc chơi 
- Cho cháu vào các góc chơi 
Hoạt động 2: Góc chơi của bé.
- Góc xây dựng: Cô hướng dẫn trẻ xây vườn nuôi ong: ( Đầu tiên là xây 

hàng rào xung quanh  sau đó dùng cỏ phân chia từng khu vực sau đó đặt ngôi nhà, 
cây xanh, những tổ ong, thùng rác, nhà vệ sinh, nhà quản lí, hoa.

- Góc nghệ thuật:
     + Tạo hình: Cô hướng dẫn trẻ tô màu, vẽ, xé dán, lắp ráp một số loại côn 

trùng. 
nhắc nhở trẻ khi vẽ con phải cầm viết tay phải và vẽ từng nét một và khi tô 

màu các con không để lem ra ngoài.Khi cắt dán con bôi hồ vừa phải, khi nặn phải 
nặn từng phần rồi gắn kết dính lại.

    +  Âm nhạc: Cô cho trẻ hát các bài hát có liên quan đến chủ đề như: Bài 
hát của chuồn chuồn, chị ong nâu nâu và em bé, ba con bướm .

- Góc học tập: Cô hướng dẫn trẻ chơi lô tô về các loại côn trùng.Nặn chữ số 
7, 8, sao chép chữ cái. 

- Góc thiên nhiên: Cô hướng dẫn trẻ tưới nước hái bỏ lá vàng lá sâu nhổ cỏ. 
Cho trẻ đi lấy

nước, tưới nước cho cây,  nhổ những cây cỏ mọc dưới chậu.
- Góc nội trợ:Cô hướng dẫn trẻ pha nước chanh: Đầu tiên là bỏ đường vào 

ly, vắt chanh vào, khuấy đều sau đó bỏ đá vào.
- Xếp rau câu: Cô hướng dẫn trẻ dùng dĩa xếp rau câu.
Góc phân vai:
 +Gia đình: Cô hướng dẫn trẻ đi mua thức ăn đem về chế biến thành các 

món xào, món canh...
 - Khi mua phải hỏi giá và trả giá.
 - Khi chế biến xong, mút ra tô,dĩa, dọn lên bàn ăn.
 - Mời gia đình cùng ăn.
 + Bán hàng: Cô haướng dẫn trẻ cách bán hàng và chào hỏi khách hàng.
  + Khi khách đến vui vẻ chào và hỏi khách cần mua gì.
  + Khi bán xong cảm ơn khách hàng.
Góc sách:  Cô cho trẻ đọc bài thơ chữ to “Con chuồn chuồn ” xem tranh 

ảnh,truyện, biết giữ  trật tự khi  đọc truyện, biết xem truyện, sách cẩn thận, xem 
xong để ngay ngắn đúng vị trí.

*Hoạt động 3: Nhận xét góc chơi
- Cho trẻ nhận xét các góc chơi
- Cô nhận xét góc chơi
- Tuyên dương trẻ
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- Kết thúc tiết học. 
VỆ SINH

I.Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết rữa tay bằng xà phóng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh 
- Trẻ biết vệ sinh răng miệng sau khi ăn.
- trẻ biết thay quần áo trước khi ngủ trưa.
II.Chuẩn bị
- Xà phòng, bàn chải đánh răng, ca...
III.tiến hành 
- Cô cho trẻ đi rửa tay bằng xà phòng chuẩn bị giờ ăn trưa.
- Trẻ ăn xong cô cho trẻ chải răng, rữa mặt sạch sẽ.
- Cô hướng dẫn cho trẻ thay quần áo sạch sẽ. 

ĂN TRƯA
I.Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết phụ cô trải khăn bàn cho bàn ăn. 
- Trẻ tự xúc ăn, khi ăn ngồi ngay ngắn và không để rơi vãi khi ăn.
- Trẻ ăn xong biết xếp ghế ngay ngắn
II.Chuẩn bị
- Khăn bàn, bàn ăn, ghế ngồi..
III.tiến hành 
- Trẻ giúp cô xếp ghế vào bàn ăn và trải khăn bàn cho bàn ăn.
- Cô phân chia thức ăn, giới thiệu món ăn và chất dinh dưỡng có trong món 

ăn, rồi cho trẻ vào bàn ngồi ăn.
- Cô cho trẻ ăn, quan sát và động viên trẻ ăn hết suất.

NGỦ TRƯA
I.Mục đích yêu cầu
- Trẻ phân biệt dược chăn, màn của mình và của bạn.
- Trẻ biết trải chăn, màn trước khi ngủ 
- Trẻ nằm ngay ngắn, im lặng, không đùa giỡn khi ngủ.
II.Chuẩn bị
- Phòng sạch sẽ, mát mẽ.
- Chăn, màn của trẻ.
III.Tiến hành 
- Cô hướng dẫn cho trẻ thay quần áo sạch sẽ. 
- Cô lau dọn phòng sạch sẽ, mát mẽ.
- Cô hướng dẫn trẻ lấy gối mền vào chỗ nằm ngủ.
- Trẻ ngủ ngon giấc.

HOẠT ĐỘNG CHIỀU
I.Mục đích và yêu cầu.
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- Ôn luyện cho trẻ hoạt động đã học, qua chủ đề “ Các loại côn trùng” cung 
cấp cho trẻ một số kiến thức mới.    

- Trẻ gọi đúng tên và phân biệt được một số côn trùng quen thuộc.
          - Trẻ biết phân biệt côn trùng nào có lợi và côn trùng nào có 
hại                                                                                                                      
          - Trẻ thuộc bài thơ, bài hát trong chủ đề.

- Trẻ biết tách gộp số lượng trong phạm vi 8
- Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay.
- Giáo dục trẻ bảo vệ  côn trùng có lợi, tiêu diệt côn trùng có hại.
II.Chuẩn bị.
- Hình ảnh các loại côn trùng.
- Bài hát: Chị ong nâu và em bé
- Bài thơ: Đom đóm
- Tranh mẫu con bướm
III.Tiến hành
- Cô cho trẻ tập trung ổn định.
- Cô cho trẻ hát bài hát về chủ đề
- Cô cho trẻ ôn lại bài đã học.
*Thứ 2
- Ôn kiến thức cho trẻ về các loại côn trùng
+ Con biết các loại côn trùng nào?
+ Bướm có hình dạng như thế nào?
+ Con chuồn chuồn gồm những bộ phận nào?
+ Con chuồn chuồn có bay được không ?
-Dạy trẻ làm con bướm xinh xắn.
- Cô chia trẻ làm 3 nhóm ngồi lắp ráp,vẽ, xé dán con bươm bướm .
- Cô tập trung trẻ lại và nhận xét sản phẩm của bạn.
- Thực hiện học phẩm.
- Chơi tự do theo ý thích
*Thứ 3
- Ôn tạo hình con bướm xinh xắn.
+ Cô cho trẻ thực hiện lại cách tạo thành con bướm .
+ Trẻ thực hiện
- Dạy trẻ bài hát chị ong nâu và em bé 
- Cô dạy cho cả lớp hát từng câu theo cô hết cả bài.
- Cô mời tổ/ nhóm/ cá nhân hát.
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
- Thực hiện học phẩm.
 - Chơi tự do theo ý thích                    
*Thứ 4
- Ôn cho trẻ bài hát: Chị ong nâu và em bé
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+ Cô và trẻ cùng hát bài hát
- Dạy trẻ  bài thơ: Đom đóm
+ Cô mời từng tổ đọc.
+Cô mời cá nhân đọc.
+ Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
- Thực hiện học phẩm.
- Chơi tự do theo ý thích.
*Thứ 5
- Ôn cho trẻ bài thơ: Đom đóm
+ Cô và trẻ cùng đọc lại bài thơ.
+ Cô mời cá nhân đọc thơ.
- Dạy trẻ thêm bớt trong phạm vi 8.
- Và bây giờ cô muốn có 8 hình ảnh con chuồn chuồn thì cô phải làm sao?
- Cô mời trẻ bớt 1 hình ảnh con chuồn chuồn và gắn thẻ số 7.
- Thực hiện học phẩm.
- Chơi tự do theo ý thích
*Thứ 6
 - Ôn trẻ kiến thức về: Thêm bớt trong phạm vi 8.
- Cho trẻ nhắc lại bài học buổi sáng
- Cho trẻ thêm bớt trong phạm vi 8
- Quan sát trẻ thực hiện
 - Thực hiện học phẩm.
- Chơi theo ý thích

TRẢ TRẺ
 1. Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết chào cô khi ra về, lễ phép, ngoan ngoãn
2. Chuẩn bị
- Phòng học sạch sẽ , thoáng mát
- Đồ dùng đồ chơi cho cháu chơi trong lúc chờ người nhà đến rước.
III. Tiến hành :
- Cô trò chuyện với trẻ về những hoạt động cháu thực hiện được trong ngày 
- Nhắc nhở những cháu chưa ngoan lần sau ngoan hơn
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ nếu cần thiết 
- Dặn trẻ những việc cần làm ở nhà
- Trẻ biết tự lấy cặp ,nón, dép 
- Trẻ biết chào cô,thưa mẹ cha.
                                         *****oOo*****
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Ngày soạn: 3/3/2025
Ngày dạy: thứ hai, 10/ 3/2025
                                     THỂ DỤC SÁNG

+ Hô hấp 2: 2 tay  thả xuôi buông dọc theo thân,đưa tay lên miệng làm động 
tác thổi nơ bay

+ Tay 1: 2 tay đưa lên cao, ra phía trước, sang 2 bên
+ Chân 2:  Chân chụm kết hợp khuỵu gối 
+ Bụng 3: Nghiêng người sang trái ,phải 
+ Bật 4:  Bật tách và khép chân

HOẠT ĐỘNG HỌC
PTNT: MỘT SỐ CÔN TRÙNG QUANH BÉ

I.Mục đích yêu cầu:
-Trẻ nhận biết tên gọi, đặc điềm, cách sinh sản, thức ăn của một số loại côn 

trùng: ong, bướm, chuồn chuồn, sâu.
- Trẻ biết được quá trình sinh trưởng của các loại côn trùng.

- Rèn luyện sự nhanh nhẹn của trẻ qua chơi trò chơi: Tranh tài
- Trẻ nghe hiểu lời nói khi tham gia vào các hoạt động.
- Giáo dục trẻ không được tiêu diệt một số côn trùng có ích cho con người và 

cho thiên nhiên, bên cạnh đó tránh xa một số côn trùng có hại.
II. Chuẩn bị:
- Tranh côn trùng: bướm, chuồn chuồn, sâu, muỗi.
- Tranh lô tô về các loại côn trùng.
III. Tiến hành:
Hoạt động 1: Bắt muỗi
- Cho trẻ đứng đội hình vòng tròn, đọc bài đồng dao “bắt muỗi” và chơi trò 

chơi bắt muỗi.
- Tại sao chúng ta phải bắt muỗi?
- Muỗi chích sẽ gây bệnh gì con?
- Muỗi thuộc nhóm động vật nào?
- Vậy con biết con gì thuộc nhóm côn trùng nữa?
- Cô cho trẻ xem thêm hình ảnh về các loại côn trùng khác( dơi, ong, cào 

cào, bọ cánh cứng, bọ rùa, kiến, bọ cánh vẩy).
Hoạt động 2: Côn trùng quanh bé
- Cô cho trẻ xem hình ảnh con bướm.
+ Đây là con gì con? 
+ Bướm có hình dạng như thế nào?
+ Con thấy con bướm có màu gì?
+ Vậy con bướm có nhiều màu không?
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+ Con bướm có biết bay không?
+ Con bướm bay nhờ bộ phận nào?
+ Vậy con bướm có lợi hai có hại?
- Bướm là loài côn trùng vừa có ích như tạo cảnh đẹp, có hại là đẻ ra nhiều 

sâu non phá hoại mùa màng ăn lá hoa màu.
- Cô cho trẻ xem hình con chuồn chuồn.
+ Các con nhìn xem cô có hình con gì?
+ Con thường thấy con chuồn chuồn khi thời tiết như thế nào?
+ Con chuồn chuồn gồm những bộ phận nào?
+ Con chuồn chuồn có bay được không ?
+ Vậy chuồn chuồn có lợi hai có hại vậy các con?
- Con bướm và con chuồn chuồn có gì giống và khác nhau con?
+ Giống nhau: đều là côn trùng, đều biết bay.
+ Khác nhau: cánh bướm có dạng hình tròn, cánh chuồn chuồn có dạng hình 

thon dài, mỏng.Chuồn chuồn có đuôi dài, mắt lồi to.
- Cho trẻ xem hình con ong.
+ Nhìn xem, nhìn xem cô có con gì?
+ Con ong có màu gì con?
+ Con ong có những bộ phận nào?
+ Thức ăn của sâu là gì?
+ Vậy ong là loại côn trùng có lợi hay có hại vậy các con?
+ Ong là côn trùng có lợi nha các con, ong thường bay đi hút mật hoa.
- Cho trẻ xem hình con muỗi.
+ Đây là hình ảnh rất quen thuộc con gì vậy con?
+ Con có thấy con muỗi chưa?
+ Con thấy ở đâu?
+ Con muỗi sống được là nhờ vào gì?
+ Con muỗi có lợi hay có hại vậy con?
+ À đúng rồi muỗi hay chích người đó cũng là nguyên nhân gây bệnh sốt 

xuất huyết, vậy các con nhớ khi ngủ phải giăng mùn nha các con.
- Con ong và con muỗi có gì giống và khác nhau?
+ Giống nhau: đều là côn trùng.
+ Khác nhau:Con ong là côn trùng có lợi.Còn con muỗi thì hay chích người 

nên thường gây ra bệnh sốt xuất huyết.
- Cô cho trẻ kể thêm một số loại côn trùng.
- Cô cho trẻ xem và so sánh thêm tranh về một số loại côn trùng có lợi và 

loại côn trùng có hại.
- Cô giáo dục trẻ không được tiêu diệt một số côn trùng có ích cho con người 

và cho thiên nhiên, bên cạnh đó tránh xa và diệt trừ một số côn trùng có hại.
* HOẠT ĐỘNG 3: Tranh tài
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- Cách chơi: Cô chia lớp thành 3đội, cho trẻ lên tìm những côn trùng có lợi 
và có hại theo yêu cầu của cô. Sau thời gian qui định đội nào tìm đúng và có số côn 
trùng nhiều hơn sẽ chiến thắng.

- Luật chơi: Sau thời gian quy định sẽ không được tính
- Trẻ chơi 2-3 lần.
- Cô nhận xét mỗi đội chơi.
- Tuyên dương đội thắng cuộc.

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Trò chuyện về loài bướm
+ Cho trẻ xem tranh con bướm 
+ Đây là con gì ?
+ Con bướm có đặc điểm gì ?
+ Bướm là côn trùng có lợi hay có hại ?
- Trò chơi: Bắt bướm. 
- Chơi tự do.
- Cô cho trẻ chơi tự do: nhảy dây, ô ăn quan, cờ gánh, ném bóng, đồ chơi 

ngoài trời.
- Cuối giờ cô nhận xét trẻ cho trẻ đi vệ sinh vào lớp

HOẠT ĐỘNG CHƠI
- Góc xây dựng: xây vườn nuôi ong.
- Góc phân vai: +Cửa hàng: Bán các loại côn trùng: chuồn chuồn, bướm, 

ong, nhện dơi.             
+Gia đình: Đóng vai ba ,mẹ, con ,nấu các món ăn trong gia đình.
- Góc nghệ thuật:+Âm nhạc: Hát bài hát có liên quan đến chử đề: Bài hát 

của chuồn chuồn. chị ong nâu nâu và em bé, ba con bướm.               
 + Tạo hình: Vẽ, tô màu, xé dán, lắp ráp các loại côn trùng. Làm anlbum về 

các loại côn trùng.
- Góc học tập: chơi lô tô về các loại côn trùng.Nặn chữ số 7, 8, sao chép chữ cái. 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Ôn kiến thức cho trẻ về các loại côn trùng
+ Con biết các loại côn trùng nào?
+ Bướm có hình dạng như thế nào?
+ Con chuồn chuồn gồm những bộ phận nào?
+ Con chuồn chuồn có bay được không ?
-Dạy trẻ  làm con bướm xinh xắn.
- Cô chia trẻ làm 3 nhóm ngồi lắp ráp,vẽ, xé dán con bươm bướm .
- Cô tập trung trẻ lại và nhận xét sản phẩm của bạn.
- Thực hiện học phẩm.
- Chơi tự do theo ý thích.
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Ngày soạn: 3/3/2025
Ngày dạy: thứ ba, 11/3/2025

THỂ DỤC SÁNG
+ Hô hấp 2: 2 tay  thả xuôi buông dọc theo thân,đưa tay lên miệng làm động 

tác thổi nơ bay
+ Tay 1: 2 tay đưa lên cao, ra phía trước, sang 2 bên
+ Chân 2:  Chân chụm kết hợp khuỵu gối 
+ Bụng 3: Nghiêng người sang trái ,phải 
+ Bật 4:  Bật tách và khép chân

                                                 HOẠT ĐỘNG HỌC
PTTM: CON BƯỚM XINH XẮN

I.Mục đích- yêu cầu
- Trẻ  khéo léo nhanh nhẹn vẽ, xé dán, cắt được con bươm bướm.
- Phát triển sự khóe léo của đôi tay
- Trẻ tham gia chơi trò chơi ô số bí ẩn.
- Trẻ hứng thú hát và vận động cùng cô bài “  ba con bướm”.
- Trẻ biết yêu quý sản phẩm của mình và của bạn.
- Giáo dục trẻ phải không được tiêu diệt một số côn trùng có ích cho con 

người và cho thiên nhiên, bên cạnh đó tránh xa và diệt trừ một số côn trùng có hại.
II. Chuẩn bị:
- Tranh mẫu của cô: bươm bướm, xé dán, vẽ, lắp ráp.
- Bài hát “ ba con bướm, bài hát của chuồn chuồn”.
- Giấy A4, hình ảnh các loại côn trùng cắt rời.
-  Hồ, giấy màu, bút chì, màu, hủ su su.
III. Tiến hành:

          Hoạt động 1: Trò chơi: Ô số bí mật
- Cô chia trẻ làm 2 đội.lần lượt từng đội chọn 1 ô số bất kì. Cô sẽ đọc câu đố 

về côn trùng, 2 đội sẽ lắc trống dành quyền trả lời xem  đó là côn trùng gì. Sau đó 
cô cho trẻ xem tranh về côn trùng  đó. Đội nào trả lời đúng sẽ được một bông hoa. 
Khi trò chơi kết thúc đội nào được nhiều bông hoa hơn đội đó sẽ là đội chiến thắng.

- Cô cho trẻ chơi
- Cô quan sát trẻ khi chơi.
- Cô nhận xét trò chơi.
- Cô cho trẻ xem tranh mẫu của cô.
- Tranh 1: Vẽ con bươm bướm.
+ Các con nhìn xem cô có tranh gì?
+ Con bướm có màu gì? (màu vàng)
+ Thân bướm hình dạng như thế nào con?
+ Cánh bướm dày hay mỏng, có hình dạng gì?
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+ Trong tranh còn có gì khác?
+ Cô sử dụng nguyên vật liệu gì để vẽ bươm bướm?
+ Khi vẽ con bươm bướm ta vẽ như thế nào?
- Tranh 2: Xé dán con bươm bướm.
+ Cô có tranh gì?
+ Con bươm bướm có màu gì?
+ Con bươm bướm có những bộ phận nào?
+ Cô sử dụng nguyên vật liệu gì để xé dán con bươm bướm.
- Tranh 3: Lắp ráp con bươm bướm.
+ Cô lắp ráp gì đây?
+ Con bươm bướm có những màu nào?
+ Đây là gì của con bươm bướm
+ Cô sử dụng nguyên vật liệu gì để lắp ráp con bươm bướm.
- Bây giờ các con tự  làm cho mình những con bươm bướm thật  là xinh nha.
- Cô hỏi vài trẻ con thích làm gì?
Hoạt động 2: Con bướm xinh xắn.
- Cô chia trẻ làm 3 nhóm ngồi lắp ráp,vẽ, xé dán con bươm bướm .
- Khi trẻ lắp ráp lắp ,vẽ ,xé dán bươm bướm cô quan sát, hướng dẫn và 

khuyến khích trẻ làm xong sản phẩm của mình.
- Khi trẻ lắp ráp vẽ ,xé dán con bươm bướm xong cô cho trẻ trưng bày sản 

phẩm.
          * Hoạt động 3: Nhận xét sản phẩm

- Cô tập trung trẻ lại và nhận xét sản phẩm của bạn.
- Cô vừa cho các con làm gì?
- Con thích sản phẩm nào của bạn? Vì sao con thích?
- Cô nhận xét sản phẩm của trẻ.
- Cô nhận xét tiết học, tuyên dương
- Kết thúc tiết học.

                              HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Giải câu đố về một số loại côn trùng.
+ Con gì bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm
                              Là con gì?
+ Vừa bằng ngón tay
Thay lay những thịt
Thìn thít những lông
Đời cha đời ông ai ai cũng khong dám mó
                               Là con gì?
+ Con gì màu sắc đẹp
Bay rập rờn bên hoa
Suốt ngày chỉ la cà
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Không chăm lo làm việc?
                             Là con gì?
- Chơi trò chơi: Dung dăng dung dẻ. 
- Chơi tự do.
- Cô cho trẻ chơi tự do: nhảy dây, ô ăn quan, cờ gánh, ném bóng, đồ chơi 

ngoài trời.
- Cuối giờ cô nhận xét trẻ cho trẻ đi vệ sinh vào lớp

HOẠT ĐỘNG CHƠI
- Góc xây dựng: xây vườn nuôi ong.
- Góc phân vai: +Cửa hàng: Bán các loại côn trùng: chuồn chuồn, bướm, 

ong, nhện, dơi.........             
+Gia đình: Đóng vai ba ,mẹ, con ,nấu các món ăn trong gia đình.
- Góc nghệ thuật:+Âm nhạc: Hát bài hát có liên quan đến chử đề: Bài hát 

của chuồn chuồn , chị ong nâu nâu và em bé, ba con bướm .         
+ Tạo hình: Vẽ, tô màu, xé dán, lắp ráp các loại côn trùng. Làm anlbum về 

các loại côn trùng.
- Góc học tập: Chơi lô tô về các loại côn trùng.Nặn chữ số 7, 8, sao chép 

chữ cái. 
- Góc sách : Xem tranh ảnh, tranh truyện đọc thơ chữ to: “Con chuồn 

chuồn”.
HOẠT ĐỘNG CHIỀU

- Ôn cho trẻ tạo hình con bướm.
+ Cô cho trẻ thực hiện lại cách tạo thành con bướm .
+ Trẻ thực hiện
- Dạy trẻ bài hát chị ong nâu và em bé 
- Cô dạy cho cả lớp hát từng câu theo cô hết cả bài.
- Cô mời tổ/ nhóm/ cá nhân hát.
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
- Thực hiện học phẩm.
 - Chơi tự do theo ý thích
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Ngày soạn: 3/3/2025
Ngày dạy:thứ tư, 12/3/2025

THỂ DỤC SÁNG
+ Hô hấp 2: 2 tay  thả xuôi buông dọc theo thân,đưa tay lên miệng làm động 

tác thổi nơ bay
+ Tay 1: 2 tay đưa lên cao, ra phía trước, sang 2 bên
+ Chân 2:  Chân chụm kết hợp khuỵu gối 
+ Bụng 3: Nghiêng người sang trái ,phải 
+ Bật 4:  Bật tách và khép chân

                                                 HOẠT ĐỘNG HỌC
PTTM:CHỊ ONG NÂU VÀ EM BÉ

I. Yêu cầu
- Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả, trẻ hiểu nội dung bài hát.
- Trẻ thuộc lời bài hát và hát đúng giai điệu bài hát: Chị ong nâu và em bé.
- Trẻ tích cực chơi trò chơi tai ai tinh cùng cô.
- Trẻ thích thú xem video về bươm bướm hút mật.
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ một số côn trùng có lợi.
II. Chuẩn bị:
- Nhạc bài hát “chị ong nâu  và em bé”.
- Video về con ong đang hút mật.
- Nhạc một số bài hát về chủ đề “côn trùng”.
III. Tiến hành:
Hoạt động 1: Trò chuyện.
- Trong đoạn video có hình ảnh con gì vậy con?
- Những con ong đang làm gì?
- Con ong có hình dạng như thế nào?
- Những con ong trong video làm công việc có lợi hay có hại?
- Vì sao con biết? 
- Vậy các con có được bắt ong không?
- Con ong là côn trùng có ích trong việc hút mật và còn cho ta mật để uống 

trị  một số bệnh nhưng bên cạnh đó có hại khi chúng ta bắt ong sẽ bị ong chích nha 
các con!

Hoạt động 2: Chị ong nâu và em bé.
- Cô giới thiệu bài hát: “ Chị ong nâu nâu” của tác giả  Hoàng Văn Yến.
- Cô hát mẫu lần 1
- Tóm nội dung: Bài hát nói về chị ong nâu bắt đầu công việc giúp ích cho 

đời từ lúc sáng sớm khi bác gà trống mới gáy, ông mặt trời mới dậy và chị ong 
chăm chỉ làm việc.

- Cô hát cho trẻ nghe lần 2 vận động nhẹ nhàng
-  Đàm thoại:
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+ Các con vừa nghe bài hát gì?
+ Trong bài hát nói về con gì?
+ Chị ong có màu gì?
+ Chị ong bay đi đâu?
+ Chị ong trong bài hát như thế nào?
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ một số côn trùng có lợi.Và tránh xa các loại côn 

trùng có hại.
- Cô dạy cho cả lớp hát từng câu theo cô hết cả bài.
- Cô mời tổ/ nhóm/ cá nhân hát và vận động nhẹ nhàng.
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
- Cô và trẻ cùng hát và vận động theo bài hát ( 2 lần).
* Trò chơi: Tai ai tinh
- Cách chơi: Cô chia lớp thành 3 nhóm, cô mở một số giai điệu bài hát về côn 

trùng cho trẻ đoán tên bài hát, nếu đoán đúng sẽ hát bài hát theo nhạc bài hát đó, 
nhóm nào đoán đúng và hát được nhiều bài hát thì nhóm đó sẽ chiến thắng.

- Luật chơi: Khi chưa có hiệu lệnh hết giờ của cô mà trả lời trước không 
được tính

- Cô cho trẻ chơi  vài lần.
- Cô nhận xét trò chơi, tuyên dương trẻ.
*Hoạt động 3: Nghe hát Con chuồn chuồn
- Cô hát lần 1 bài hát con chuồn chuồn
- Tóm nội dung: Bài hát nói về khi chuồn chuồn bay cao thì trời nắng sớm 

khi chuồn chuồn bay thấp thì trời mưa. 
- Cô hát lần 2 + nhạc
- Cô và trẻ cùng hát và vận động

          - Kết thúc tiết học

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Trò chuyện về lợi ích của các loại côn trùng.
+ Con biết những loại côn trùng nào có lợi?
+ Con chuồn chuồn có lợi ích gì?
+ Con ong có ích lợi gì?
+ Con bướm có ích lợi gì?
- Chơi trò chơi: rồng rắn lên mây. 
- Chơi tự do.
- Cô cho trẻ chơi tự do: nhảy dây, ô ăn quan, cờ gánh, ném bóng, đồ chơi 

ngoài trời.
- Cuối giờ cô nhận xét trẻ cho trẻ đi vệ sinh vào lớp

HOẠT ĐỘNG CHƠI
- Góc xây dựng: xây vườn nuôi ong.
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- Góc phân vai: +Cửa hàng: Bán các loại côn trùng: chuồn chuồn, bướm, 
ong, nhện, dơi.             

+Gia đình: Đóng vai ba ,mẹ, con ,nấu các món ăn trong gia đình.
- Góc nghệ thuật:+Âm nhạc: Hát bài hát có liên quan đến chử đề: Bài hát 

của chuồn chuồn. chị ong nâu nâu và em bé, ba con bướm .          
 + Tạo hình: Vẽ, tô màu, xé dán, lắp ráp các loại côn trùng. Làm anlbum về 

các loại côn trùng.
- Góc học tập: Chơi lô tô về các loại côn trùng.Nặn chữ số 7, 8. sao chép 

chữ cái
- Góc sách : Xem tranh ảnh, tranh truyện đọc thơ chữ to: “Con chuồn 

chuồn”.
- Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, tưới cây của lớp.

HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Ôn cho trẻ bài hát: Chị ong nâu và em bé
+ Cô và trẻ cùng hát bài hát
- Dạy trẻ  bài thơ: Đom đóm
+ Cô mời từng tổ đọc.
+Cô mời cá nhân đọc.
+ Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
- Thực hiện học phẩm
- Chơi tự do theo ý thích.
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Ngày soạn: 3/3/2025
Ngày dạy: thứ năm, 13/3/2025

THỂ DỤC SÁNG

+ Hô hấp 2: 2 tay  thả xuôi buông dọc theo thân,đưa tay lên miệng làm động 
tác thổi nơ bay

+ Tay 1: 2 tay đưa lên cao, ra phía trước, sang 2 bên
+ Chân 2:  Chân chụm kết hợp khuỵu gối 
+ Bụng 3: Nghiêng người sang trái ,phải 
+ Bật 4:  Bật tách và khép chân

HOẠT ĐỘNG HỌC

PTNN: ĐOM ĐÓM
I. Mục đích,yêu cầu:
- Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả bài thơ.
- Trẻ đọc thuộc bài thơ,hiểu nội dung bài thơ: Đom đóm.
- Trẻ đọc to rõ bài thơ, đọc diễn cảm được bài thơ,: Đom đóm.
- Trẻ nhận biết và gọi tên được một số loại côn trùng trong mô hình.
- Giáo dục trẻ phải không được tiêu diệt một số côn trùng có ích cho con 

người và cho thiên nhiên, bên cạnh đó tránh xa và diệt trừ  một số côn trùng có hại.
- Trẻ tham gia chơi tốt trò chơi: Ai giỏi hơn.
II.Chuẩn Bị:
- Mô hình vườn cây ăn quả.
- Bài thơ chữ to: Đom đóm.
- Tranh theo nội dung bài thơ
III.Tổ chức hoạt động
*Hoạt động 1: Bé vui học 
- Đàm thoại.
- Cô cho các cháu quan sát mô hình vườn cây ăn quả.
- Các con nhìn xem trong vườn cây ăn quả có con gì?
+ Con ong đang làm gì?
+ Vậy con ong hút mật để làm gì?
+ Trong vườn cây còn có con gì nữa?
+ Bướm đang làm gì?
+ Con sâu có hại gì cho cây?
+ Cô cho trẻ kể tên một số loại côn trùng.( chuồn chuồn, muỗi…..).
* Hoạt động 2: Bé thích đọc thơ.
- Cô giới thiệu bài thơ: Đom đóm của tác giả: Hoàng Hương.
- Cô đọc cho trẻ nghe lần 1
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 - Tóm nội dung: Bài thơ nói về con đom đóm bụng sáng lập lòe, bướm 
thường ra nhiều vào mùa hè, bướm từ bụi rậm bay ra bờ ao,lượn trên cành cao, 
xuống chơi bãi cỏ, bay khắp mọi nơi là con đom đóm.

- Cô đọc lần 2 với tranh + đàm thoại
- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?
- Bài thơ này của tác giả nào?
- Trong bài thơ có nhắc đến loại côn trùng nào?
- Bụng con đom đóm như thế nào?
- Đom đóm ra nhiều vào mùa nào?
- Đom đóm bay đến những đâu?
- Vậy trong bài thơ đom đóm bay như thế nào?
- Giáo dục trẻ phải không được tiêu diệt một số côn trùng có ích cho con 

người và cho thiên nhiên, bên cạnh đó tránh xa và diệt trừ một số côn trùng có hại.
- Cô giảng từ mới: Bụng sáng lập lòe: ánh sáng phát ra từ bụng của đom đóm
- Chập chờn bay chơi: Đom đóm cứ bay qua bay lại xung quanh khu vườn. 
- Cô cho cả lớp,cá nhân từ mới
- Cả lớp, cá nhân đọc từ khó: Đom đóm, lập lòe, chập chờn.
- Cô giới thiệu bài thơ chữ to
- Cả lớp đọc thơ cùng cô
- Cô dạy cả lớp đọc theo cô từng câu đến hết bài.
- Cô mời từng tổ đọc.
- Cô mời từng nhóm đọc.
- Cô mời cá nhân đọc.
- Cô sửa sai cho trẻ
- Cô mời cả lớp đọc lại bài thơ chữ to cùng cô
- Cô giới thiệu hình ảnh thay thế từ
- Cho trẻ đọc thơ có hình ảnh thay thế từ.
- Cô mời nhóm bạn trai, bạn gái  đọc lại bài thơ
- Cô mời cá nhân đọc lại bài thơ 
- Cô chú ý sữa sai cho trẻ
*Hoạt động 3: Ai giỏi hơn.
- Cách chơi: Cô chia trẻ làm 3 đội.Trẻ 3 đội lần lượt lên tìm tranh dán theo nội dung 

bài thơ.Trong thời gian một bài hát đội dán nhanh và đúng thì đội đó chiến thắng. 
- Luật chơi: kết quả sau bài hát không được tính
- Trẻ thực hiện chơi.
- Cô quan sát trẻ chơi.
- Cô nhận xét trò chơi.
- Mời nhóm đọc lại bài thơ của mình
- Kết thúc tiết học

                      
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
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- Trò chuyện về một số loại côn trùng có hại.
+ Con biết những loại côn trùng nào có hại ?
+ Con muỗi làm hại gì cho chúng ta ?
+ Con ruồi có hại gì ?
+ Con ong c1 lợi hay có hại ?
- Chơi trò chơi: kéo co.
-  Chơi tự do.
- Cô cho trẻ chơi tự do: nhảy dây, ô ăn quan, cờ gánh, ném bóng, đồ chơi 

ngoài trời.
- Cuối giờ cô nhận xét trẻ cho trẻ đi vệ sinh vào lớp

HOẠT ĐỘNG CHƠI
- Góc xây dựng: xây vườn nuôi ong.

- Góc phân vai: +Cửa hàng: Bán các loại côn trùng: chuồn chuồn, bướm, 
ong, nhện, dơi.            

+Gia đình: Đóng vai ba ,mẹ, con ,nấu các món ăn trong gia đình.
- Góc nghệ thuật:+Âm nhạc: Hát bài hát có liên quan đến chử đề: Bài hát 

của chuồn chuồn , chị ong nâu nâu và em bé, ba con bướm .          .         
+ Tạo hình: Vẽ, tô màu, xé dán, lắp ráp các loại côn trùng. Làm anlbum về 

các loại côn trùng.
- Góc học tập: Chơi lô tô về các loại côn trùng.Nặn chữ số 7, 8, sao chép 

chữ cái.
- Góc sách : Xem tranh ảnh, tranh truyện đọc thơ chữ to: “Con chuồn 

chuồn”.
- Góc nội trợ: Pha nước chanh, xếp rau câu.
- Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, tưới cây của lớp..  

HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Ôn cho trẻ bài thơ: Đom đóm
+ Cô và trẻ cùng đọc lại bài thơ.
+ Cô mời cá nhân đọc thơ.
- Dạy trẻ thêm bớt trong phạm vi 8.
- Và bây giờ cô muốn có 7 hình ảnh con chuồn chuồn thì cô phải làm sao?
- Cô mời trẻ bớt 1 hình ảnh con chuồn chuồn và gắn thẻ số 8.
- Thực hiện học phẩm.
- Chơi tự do theo ý thích
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Ngày soạn: 3/3/2025
Ngày dạy: thứ sáu 14/3/2025

THỂ DỤC SÁNG

+ Hô hấp 2: 2 tay  thả xuôi buông dọc theo thân,đưa tay lên miệng làm động 
tác thổi nơ bay

+ Tay 1: 2 tay đưa lên cao, ra phía trước, sang 2 bên
+ Chân 2:  Chân chụm kết hợp khuỵu gối 
+ Bụng 3: Nghiêng người sang trái ,phải 
+ Bật 4:  Bật tách và khép chân

                                                 HOẠT ĐỘNG HỌC
                           PTNT:THÊM BỚT TRONG PHẠM VI 8

I.Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết cách thêm bớt các loại côn trùng có số lượng trong phạm vi 8.
- Trẻ nhận biết các loại côn trùng có số lượng 8 và chữ số 8 qua các trò chơi. 
- Trẻ chú ý trò chuyện cùng cô.
- Trẻ tham gia thích thú  vào trò chơi.
II.Chuẩn bị:
- Tranh ảnh về các loại côn trùng.
- Các loại hoa có mang chữ số 8.
III.Tiến hành:
* Hoạt động 1: Bé vui học toán.
Giới thiệu bài  “ Thêm bớt  số lượng 8”.
- Cô giới thiệu con ong.
- Cô xếp 5 con ong, gắn thẻ số 5.
- Cô muốn các con ong  này có 8 con ong thì cô phải làm sao?
- Cô thêm 3 con ong  được 8 con ong gắn thẻ số 8.
- Cho trẻ đọc số 8.
- Và bây giờ cô muốn có 4 con ong thì cô phải làm sao?
- Cô bớt 4 con ong và gắn thẻ số 4.
- Cô cho trẻ xem hình ảnh con chuồn chuồn.
- Cô mời trẻ xếp 2 hình ảnh con chuồn chuồn , gắn thẻ số 2.
- Cô muốn có 8 hình ảnh  con chuồn chuồn thì cô phải làm sao? 
- Cô mời trẻ lên thêm 6 hình ảnh con chuồn chuồn gắn thẻ số 8.
- Và bây giờ cô muốn có 7 hình ảnh con chuồn chuồn thì cô phải làm sao?
- Cô mời trẻ bớt 1 hình ảnh con chuồn chuồn và gắn thẻ số 7.
- Cô cho trẻ xem 5 hình con dơi và 8 hình con nhện.
- Các cháu đếm với cô có bao nhiêu hình con dơi? Và bao nhiêu hình con 

nhện?
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- Vậy để  số lượng hình ảnh con dơi bằng với số hình ảnh con nhện thì các 
cháu phải làm sao?

- Cho trẻ thêm 3 hình ảnh con dơi và kiểm tra lại kết quả.
- Gắn thẻ số 8, cho trẻ đọc chữ số 8.
- Cô cho trẻ xem 6 hình con sâu và 8 hình con muỗi.
- Các cháu đếm với cô có bao nhiêu hình con sâu? 
- Và bao nhiêu hình con muỗi?
- Vậy để số lượng hình ảnh con muỗi bằng với số hình ảnh con sâu thì các 

cháu phải làm sao?
- Cho trẻ bớt 2 hình ảnh con muỗi và kiểm tra lại kết quả.
- Gắn thẻ số 6, cho trẻ đọc chữ số 6.
- Tiếp tục cô cho trẻ xếp rau ăn quả, rau ăn củ và thêm bớt số lượng trong 

phạm vi 8.
Hoạt động 2: Ai nhanh hơn.
- Cách chơi: Cô chia trẻ làm 3 đội. Trẻ 3 đội lần lượt lên tìm những con ong, 

con chuồn chuồn , con bướm mang số 8.
- Đội 1: Tìm con ong có mang chữ số 8
- Đội 2: Tìm con bướm có mang chữ số 8
- Đội 3: Tìm con chuồn chuồn có mang chữ số 8
- Đội nào mang về đúng và nhiều hơn thì đội đó chiến thắng. 
- Luật chơi: Mỗi lần lên lấy 1 con 
- Cô quan sát trẻ chơi
- Nhận xét kết quả
Hoạt động 3: Đội nào nhanh!.
- Cách chơi: Cô chia trẻ làm 3 nhóm thi nhau gắn từng loại thức ăn vào 

những loại côn trùng và những thức ăn nào dư thì  bỏ bớt để mỗi loại thức ăn và 
mỗi loại côn trùng đều có số lượng 8.

- Đội 1: gắn thức ăn cho sâu.
- Đội 2: gắn thức ăn cho ong.
- Luật chơi: Đội nào xong trước và đúng sẽ chiến thắng
 - Cô quan sát trẻ khi thực hiện chơi, nhận xét trẻ sau mỗi lần thực hiện chơi.
- Nhận xét kết thúc tiết học.

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Bài thơ: Ong và bướm.
+ Cô và trẻ cùng đọc bài thơ: Ong và bướm
+ Con vừa đọc bài thơ gì?
+ Trong bài thơ nói về con gì?
+ Con bướm màu gì?
+ Nó gặp con gì?
+ Bướm rủ ong đi đâu?
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+ Ong trả lời thế nào?
+ Ong thuộc nhóm gì?
- Trò chơi: bịt mắt bắt dê. 
- Chơi tự do. 
- Cô cho trẻ chơi tự do: nhảy dây, ô ăn quan, cờ gánh, ném bóng, đồ chơi 

ngoài trời.
- Cuối giờ cô nhận xét trẻ cho trẻ đi vệ sinh vào lớp

HOẠT ĐỘNG CHƠI
- Góc xây dựng: xây vườn nuôi ong.
- Góc phân vai: +Cửa hàng: Bán các loại côn trùng: chuồn chuồn, bướm, ong, 

nhện, dơi.           
+Gia đình: Đóng vai ba ,mẹ, con ,nấu các món ăn trong gia đình.
- Góc nghệ thuật:+Âm nhạc: Hát bài hát có liên quan đến chử đề: Bài hát 

của chuồn chuồn. chị ong nâu nâu và em bé, ba con bướm .             
+ Tạo hình: Vẽ, tô màu, xé dán, lắp ráp các loại côn trùng. Làm anlbum về 

các loại côn trùng.
- Góc học tập: Chơi lô tô về các loại côn trùng.Nặn chữ số 7, 8, sao chép 

chữ cái. 
- Góc sách : Xem tranh ảnh, tranh truyện đọc thơ chữ to: “Con chuồn 

chuồn”.
- Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, tưới cây của lớp.

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

- Ôn trẻ kiến thức về: Thêm bớt trong phạm vi 8.
- Cho trẻ nhắc lại bài học buổi sáng
- Cho trẻ thêm bớt trong phạm vi 8
- Quan sát trẻ thực hiện
- Thực hiện học phẩm.
- Chơi theo ý thích
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 Đóng chủ đề
Qua 5 tuần cùng cháu khám phá, tìm hiểu về chủ đề “  Thế giới động vật” tôi 

nhận thấy cháu rất thích thú và ham muốn khám phá vì chủ đề này rất gần gũi với 
các bé, bé biết được tên gọi, các bộ phận, quá trình sinh trưởng của vật nuôi, bướm, 
ếch.

Bé các động vật sống dưới nước thở được bằng gì, bơi được nhờ gì? Biết tác 
dụng của vật nuôi, cá, biết tránh xa các động vật gây nguy hiểm: Các động vật sống 
trong rừng, 

Trẻ có ý thức cùng tham gia bảo vệ môi trường: Nhắc nhở ba mẹ vệ sinh 
chuồng trại sạch sẽ, nhắc nhở ba mẹ không thả xác động vật chết xuống ao hồ.

Qua chủ đề : “ Thế giới động vật” cháu được biết thêm những bài hát mới 
hay và dí dỏm như: Đàn gà con, thật là hay và trẻ được đến với những bài thơ, câu 
chuyện lí thú như  thơ: Chim chích bông, Đàn gà con truyện: Nòng nọc tìm mẹ, 
Bác gấu đen và 2 chú thỏ.

 Tôi xin khép lại chủ đề “ Thế giới động vật” tại đây và cùng trẻ bước vào 
chủ đề mới với những bất ngờ mới đang chờ đón trẻ

Phạm Thị Phi Pha
DUYỆT CỦA BGH

Phạm Thị Phi Pha
PHT
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